
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 33 Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

12/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM ANH - VŨNG TÀU

3502291069

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô

5229

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, Nhà 
nghỉ có kinh doanh du lịch.

5510(Chính)

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hoá chất xét nghiệm, hoá chất nguyên phụ 
liệu của ngành dược; Mua bán vật tư, thiết bị, phương tiện giao 
thông vận tải và dàn khoan. 

4669

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán thực phẩm chức năng. 

4722

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (nước hoa quả, trà, cà phê,...)

4723

6. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4724

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, vécni, xi măng, gạch xây, ngói đá, 
cát, sỏi, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

4752

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế.

4772

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM ANH - VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM ANH-VUNG TAU COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM ANH-VUNG TAU CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906373613
Email:

Fax:
Website:
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10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm vi 
tính. 

6209

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Thi công, đóng mới, sửa chữa phương tiện, thiết bị 
giao thông vận tải và giàn khoan 

3312

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

14. Xây dựng công trình công ích 4220

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật. 

4290

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

4610

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Cung cấp phần mềm tin học. 

4651

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế 

4659

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ 

4773

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải khách du lịch; vận tải hành khách theo hợp 
đồng 

4932

21. Giáo dục mầm non 8510

22. Giáo dục tiểu học 8520

23. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

24. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề 

8532

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Các trung 
tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; Dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng; Dạy máy tính. 

8559

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Tư vấn du học 

8560

27. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình giao thông (cảng, đưởng thủy). Tư 
vấn đầu tư. 

7110

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế, gia công phần mềm tin học. 

7410
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15.000.000.000 VNĐ

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật. Tư vấn chuyển giao công nghệ. 

7490

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại.

7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

7730

33. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa.

7912

34. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

35. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273695660

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1408 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1408 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN HOÀNG NAM Nam
04/12/1981 Kinh Việt Nam

11/06/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN HOÀNG NAM Nam

04/12/1981 Kinh Việt Nam

273695660
11/06/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

P1408 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P1408 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
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